
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.61.06.07.0CÐ TH 15A27/02/96AnNguyễn Trường03061510021

5.34.06.09.0CÐ TH 15A02/12/97BảoHồ Chí03061510062

5.43.07.78.0CÐ TH 15A08/02/96CôngNguyễn Thành03061510103

2.91.03.79.0CÐ TH 15A16/02/97ĐăngNguyễn Văn03061510194

4.83.06.38.0CÐ TH 15A14/02/97HảiNguyễn Ngọc03061510235

4.02.05.39.0CÐ TH 15A15/07/97HiếuLý Trần Huỳnh03061510286

5.94.07.78.0CÐ TH 15A10/08/97HuyLê03061510317

7.07.07.07.0CÐ TH 15A02/02/97KiệtNguyễn Đức Công03061510428

4.42.06.77.0CÐ TH 15A09/01/97LinhĐoàn Anh03061510439

5.84.07.010.0CÐ TH 15A23/09/97LongHà Hoàng030615104710

0.00.04.79.0CÐ TH 15A02/10/97NghĩaHoàng Đình030615105411

6.86.07.010.0CÐ TH 15A11/12/97NhânHồ Hoàng030615105912

5.94.07.78.0CÐ TH 15A20/11/97NhânTôn Hoàng Trí030615106113

5.34.06.38.0CÐ TH 15A10/01/97PhúcNguyễn Hồng030615106514

4.32.06.09.0CÐ TH 15A15/06/96QuânLê Minh030615106815

4.32.06.38.0CÐ TH 15A12/01/97ThanhPhạm Duy030615107516

3.71.05.79.0CÐ TH 15A20/06/97ThôngHoàng Vĩ030615108517

5.64.07.08.0CÐ TH 15A31/07/97ViLê030615110718

0.00.04.39.0CÐ TH 15A16/02/97ÝNguyễn Ngọc030615111019

H.Ghép -
CÐTH14A4.83.06.38.0CÐ TH 14A15/11/1996HảoNguyễn Tiến030614101820

H.Ghép -
CÐTH14B3.71.05.79.0CÐ TH 14B25/03/1995TùngBùi Thanh030614119821

4.53.05.39.0CÐ TH 15B25/02/97AnHuỳnh Khánh030615111122

4.73.05.79.0CÐ TH 15B06/05/96BảoTrần Mai Đình030615111523

3.61.05.78.0CÐ TH 15B13/03/97ChíTrần Thiện030615111824

5.24.06.08.0CÐ TH 15B15/04/97DuyênNguyễn Thanh030615112425

3.81.05.710.0CÐ TH 15B15/06/97DũngĐặng Anh030615112526

5.54.06.310.0CÐ TH 15B17/02/97DưNguyễn Hoàng030615112727

5.65.05.310.0CÐ TH 15B27/11/97ĐạtNguyễn Thành030615113128

6.67.05.310.0CÐ TH 15B20/06/97ĐạtTrần Minh030615113229

3.61.05.310.0CÐ TH 15B04/03/97HiểnLê Minh030615113830

5.34.06.09.0CÐ TH 15B28/08/96HiếuĐặng Tấn030615114031

4.12.05.78.0CÐ TH 15B06/06/96LiêmNguyễn Tấn030615115832

4.32.05.710.0CÐ TH 15B25/10/97MinhPhạm Hoàng030615116233
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5.34.05.710.0CÐ TH 15B02/11/97NghĩaTrần Thanh Duy030615116434

5.04.05.010.0CÐ TH 15B01/12/97NhânVõ Huỳnh Tịnh030615116935

0.00.05.78.0CÐ TH 15B06/02/96NhấtBùi Ngọc030615117036

4.12.05.310.0CÐ TH 15B31/10/95SinhĐặng Hoài Cao030615118037

0.00.05.78.0CÐ TH 15B26/12/97SơnĐỗ Văn030615118138

3.62.04.39.0CÐ TH 15B04/12/97ThôngTrần Nguyễn030615119439

3.31.04.79.0CÐ TH 15B04/01/97VũLê Trọng030615121440

4.53.05.010.0CÐ TH 15C24/04/94DiệnTrần Minh030615122741

5.98.02.78.0CÐ TH 15C01/01/97DũngNguyễn Tiến030615122942

5.44.06.010.0CÐ TH 15C14/04/97HiểnTrần Phú030615123943

5.14.05.310.0CÐ TH 15C26/02/96HiệpNguyễn Tiến030615124244

4.84.05.37.0CÐ TH 15C17/01/96HuyVõ Ngọc030615125145

5.15.04.77.0CÐ TH 15C10/01/96HuynBùi Lý030615125246

5.14.05.310.0CÐ TH 15C19/09/97HưngNguyễn Quốc030615125447

5.44.06.39.0CÐ TH 15C01/01/97QuangPhạm Phú Duy030615128048

5.04.05.010.0CÐ TH 15C11/12/97QuíBùi Minh030615128149

5.24.05.79.0CÐ TH 15C08/01/96SangKiều Thái030615128450

5.34.05.710.0CÐ TH 15C16/05/97SơnNguyễn Trường030615128851

6.46.06.39.0CÐ TH 15C25/02/97ToànNguyễn Võ Hữu030615130652

6.97.06.39.0CÐ TH 15C05/08/97TúĐỗ Anh030615131653

3.51.05.010.0CÐ TH 15C12/03/97VàngNguyễn Tấn030615132054

6.97.06.010.0CÐ TH 15C26/04/97VinhTrần Văn030615132755

H.Ghép -
CÐTH14A3.11.04.39.0CÐ TH 14A02/09/1996HậuHuỳnh Hiếu030614102256

5.44.06.010.0CÐ TH 15D25/11/97CátTrần Nguyên030615133757

5.04.05.39.0CÐ TH 15D31/10/97ChánhHuỳnh Đức030615133858

4.12.05.78.0CÐ TH 15D09/09/97ĐịnhLê Vinh030615134759

5.04.05.39.0CÐ TH 15D26/09/97HuyBùi Quốc030615136060

4.53.05.39.0CÐ TH 15D12/09/97HuyDương Bá030615136161

4.22.06.08.0CÐ TH 15D02/08/97HuyLê Tuấn030615136262

5.23.07.09.0CÐ TH 15D09/04/97KhánhBùi Quốc030615136763

4.12.05.78.0CÐ TH 15D29/11/97KiệtNguyễn Tuấn030615136964

3.61.05.78.0CÐ TH 15D16/09/96LiệuNguyễn Ngọc030615137365

3.82.05.08.0CÐ TH 15D12/07/97NhânHồ Trực030615138466

3.51.05.39.0CÐ TH 15D23/12/97QuangBùi Duy030615139867

4.53.05.39.0CÐ TH 15D09/11/96SangNguyễn Hửu030615140668

5.14.05.78.0CÐ TH 15D07/02/97ThanhTrương Nhật030615141569

5.04.05.39.0CÐ TH 15D25/08/97TrúcLưu Hữu030615143370

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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